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Thermogravimetric Analyzer (TGA)

DZ-TGA101

DZ-TGA101
Dòng TGA tiêu chuẩn - nhiệt độ đến 1250 °C

DZ-TGA201

DZ-TGA201
Dòng nâng cao - cân vi lượng, 3 kênh khí, mở rộng

ghép nối
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TỔNG QUAN

Nguyên lý TGA và phạm vi ứng dụng
Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) sử dụng chương trình nhiệt độ để theo dõi mối quan hệ giữa khối lượng mẫu với
nhiệt độ hoặc thời gian. Hệ thống cơ bản gồm lò gia nhiệt, cân, bộ điều khiển nhiệt độ và hệ thống ghi nhận dữ
liệu.

1 Đặt mẫu

Mẫu được đặt trong chén
nung bên trong lò.

2 Chương trình nhiệt

Gia nhiệt/làm nguội theo
tốc độ và các giai đoạn đã
cài đặt.

3 Theo dõi khối lượng

Cân độ chính xác cao ghi
nhận biến thiên khối
lượng theo thời gian thực.

4 Phân tích đường cong

Dữ liệu TG/DTG hỗ trợ
đánh giá ổn định nhiệt và
nhiệt độ phân hủy.

Ứng dụng được nhà sản xuất liệt kê

1 Nhựa & polymer
Theo dõi bay hơi, phân hủy, hàm lượng tro và thành
phần.

2 Cao su
Đánh giá thành phần, carbon black và phần vô cơ.

3 Sơn & lớp phủ
Nghiên cứu ổn định nhiệt và các giai đoạn mất khối
lượng.

4 Dược phẩm
Đánh giá mất ẩm, dung môi và biến đổi theo nhiệt.

5 Chất xúc tác
Theo dõi biến thiên khối lượng trong quá trình xử lý
nhiệt.

6 Vật liệu vô cơ / kim loại
Nghiên cứu oxy hóa, khử và phần dư sau nhiệt phân.

Tài liệu nhà sản xuất nêu TGA được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu & phát triển, tối ưu hóa quy trình và kiểm soát chất lượng
cho nhựa, cao su, lớp phủ, dược phẩm, xúc tác, vật liệu vô cơ, kim loại và composite.
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TỔNG QUAN

So sánh nhanh DZ-TGA101 và DZ-TGA201

Thông số / tính năng DZ-TGA101 DZ-TGA201

Dải nhiệt độ RT-1250 °C RT-1250 °C

Độ chính xác nhiệt độ ±0,1 °C ±0,05 °C

Tốc độ gia nhiệt 0,1-100 °C/phút 0,1-100 °C/phút

Làm lạnh Nước + không khí; 1000 -> 100 °C <=20 phút Nước + không khí; 1000 -> 100 °C <=20 phút

Độ chính xác hệ cân 0,01 mg 1 µg

Độ phân giải hệ cân 0,1 µg (tài liệu ghi không có ở bản tiêu chuẩn) 0,1 µg

Dải cân Theo tài liệu hãng: 0,01 mg đến 3 g; mở rộng đến 50 g 0,001 mg đến 5 g; mở rộng đến 50 g

Điều khiển khí 2 kênh khí 3 kênh khí tích hợp

Điều khiển lưu lượng Lưu lượng kế phao 0,1-200 mL/phút; MFC 0,1-300
mL/phút tùy chọn MFC 0,1-300 mL/phút, điều khiển theo chương trình

Chân không Không nêu trong tài liệu Tùy chọn tới 2,5 x 10-2 Pa

Mở rộng ghép nối Có cổng xả thuận tiện cho mở rộng IR Có thể mở rộng IR, GC, MS

Thiết kế lò Cấu trúc mở phía trên Lò tự động nâng/hạ, hỗ trợ làm nguội nhanh

Kích thước 460 x 530 x 410 mm 555 x 520 x 535 mm

Khác biệt nổi bật theo tài liệu hãng: TGA201 tăng độ chính xác nhiệt độ, nâng cấp hệ cân, bổ sung 3 kênh khí với MFC, tùy chọn
chân không và khả năng ghép nối các kỹ thuật phân tích khí thoát.
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DZ-TGA101

DZ-TGA101 - Cấu trúc và thiết kế

DZ-TGA101 là máy phân tích nhiệt trọng lượng sử
dụng cân nhiệt vi lượng kết hợp lò gia nhiệt điều
khiển theo chương trình. Thiết bị theo dõi thay đổi
khối lượng mẫu theo nhiệt độ hoặc thời gian để
đánh giá ổn định nhiệt, nhiệt độ phân hủy và các
đặc trưng liên quan.

Ưu điểm cấu trúc theo brochure nhà sản xuất

1 Dây gia nhiệt
Lò sử dụng dây hợp kim kim loại quý quấn hai hàng
nhằm giảm nhiễu và tăng khả năng chịu nhiệt độ cao.

2 Cảm biến khay
Đĩa hợp kim kim loại quý, chịu nhiệt, chống oxy hóa và
chống ăn mòn.

3 Tách nguồn & làm mát
Nguồn điện và hệ tuần hoàn làm mát tách khỏi thân
máy để giảm ảnh hưởng nhiệt và rung lên cân nhiệt vi
lượng.

4 Cấu trúc mở phía trên
Dễ thao tác; có cổng khí xả để thuận tiện mở rộng kết
nối với hồng ngoại và thiết bị khác.

5 Lò cách ly
Giảm ảnh hưởng nhiệt lên khung máy và hệ cân.

6 Cách nhiệt kép
Thân lò dùng cách nhiệt kép nhằm cải thiện độ tuyến
tính.

Nguồn: tài liệu kỹ thuật Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd. - NATEL biên dịch. 4



DZ-TGA101

DZ-TGA101 - Điều khiển và phần mềm

1 Bộ xử lý ARM
Tăng tốc độ lấy mẫu và xử lý dữ liệu.

2 Thu nhận 4 kênh AD
Thu nhận tín hiệu TG và tín hiệu nhiệt độ T.

3 Điều khiển PID
Điều khiển gia nhiệt chính xác và hỗ trợ quét giảm nhiệt
độ theo tài liệu hãng.

4 USB hai chiều
Cho phép cài đặt thông số, vận hành và dừng thiết bị từ
phần mềm máy tính.

5 Màn hình cảm ứng 7 inch
Màn hình màu 24 bit, hỗ trợ giao diện người - máy và
hiệu chuẩn TG trên màn hình.

Phần mềm vận hành: chương trình hỗ trợ tối đa 50
phân đoạn (có thể mở rộng), tự động lưu, xuất dữ liệu
thô Excel và báo cáo phổ PDF; cho phép so sánh đồng
thời 50 bộ dữ liệu theo cả trục ngang và dọc. Chức
năng audit trail và phân quyền là tùy chọn.

Giao tiếp dữ liệu: USB hai chiều; tùy chọn RS232 hoặc
RS485 và mô-đun truyền không dây. Tần số thu nhận
dữ liệu có thể tùy chỉnh trong khoảng 1-30 Hz.
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DZ-TGA101

DZ-TGA101 - Thông số kỹ thuật

Thông số Giá trị / mô tả

Dải nhiệt độ RT-1250 °C

Độ chính xác nhiệt độ ±0,1 °C

Tốc độ gia nhiệt 0,1-100 °C/phút

Phương pháp làm lạnh Làm lạnh bằng nước + không khí

Tốc độ làm lạnh 1000 °C -> 100 °C <=20 phút

Chế độ quét Gia nhiệt, làm nguội, giữ nhiệt

Độ chính xác hệ cân 0,01 mg

Độ phân giải hệ cân 0,1 µg - tài liệu ghi không áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn

Dải đo hệ cân Theo tài liệu hãng: 0,01 mg đến 3 g; có thể mở rộng đến 50 g

Cảm biến Loại K

Vật liệu dây gia nhiệt Nickel-chromium

Điều khiển khí 2 kênh, hỗ trợ N₂, O₂, không khí, CO₂, Ar...

Chỉ thị lưu lượng Lưu lượng kế phao 0,1-200 mL/phút; tùy chọn MFC 0,1-300 mL/phút

Điện áp / công suất AC 220 V / 50 Hz hoặc tùy chỉnh; <=1000 W

Màn hình LCD cảm ứng 7 inch, màu 24 bit

Kích thước 460 x 530 x 410 mm

Tùy chọn làm mát nước: dải nhiệt 10-30 °C, hỗ trợ làm nguội nhanh thân lò và bảo vệ hệ cân khỏi bức xạ nhiệt; vòng làm mát
phía trên mô-đun cân giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
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DZ-TGA101

DZ-TGA101 - Tiêu chuẩn và ví dụ đường cong

Tiêu chuẩn được brochure liệt kê Nội dung / phạm vi mô tả trong tài liệu

ISO 11358 series Nguyên tắc chung về phân tích nhiệt trọng lượng của polymer nhựa.

ISO 247-2:2018 Cao su - xác định hàm lượng tro bằng TGA.

ISO 9924 series TGA xác định thành phần cao su và elastomer.

ASTM E1131 / E1131-20 Phân tích thành phần vật liệu polymer và vô cơ.

ASTM E2550 Đánh giá đặc tính mất khối lượng trong quá trình tăng nhiệt.

ASTM D6370 / D8474 Phân tích thành phần cao su và carbon black tái chế (rCB).

ASTM D3850 Nghiên cứu hành vi phân hủy nhiệt của vật liệu composite.

Ví dụ đường cong TGA: brochure thể hiện các giai đoạn mất
khối lượng theo nhiệt độ. Mỗi bậc thay đổi khối lượng tương
ứng với một quá trình bay hơi hoặc phân hủy của mẫu.

Danh mục tiêu chuẩn trên được trình bày theo brochure nhà sản xuất. Khi áp dụng cho hồ sơ thử nghiệm, cần kiểm tra phiên bản
tiêu chuẩn hiện hành và phạm vi áp dụng cụ thể.
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DZ-TGA201

DZ-TGA201 - Thiết kế nâng/hạ lò

DZ-TGA201 sử dụng nguyên lý TGA điều khiển
nhiệt độ theo chương trình, kết hợp cân vi lượng
để ghi nhận thay đổi khối lượng theo nhiệt độ
hoặc thời gian. Thiết bị được thiết kế với cơ cấu lò
tự động nâng/hạ nhằm hỗ trợ thao tác và làm
nguội nhanh.

Ưu điểm cấu trúc theo brochure nhà sản xuất

1 Dây lò Pt-Rh
Tài liệu mô tả dây hợp kim platinum-rhodium quấn hai
hàng, giảm nhiễu và tăng khả năng chịu nhiệt.

2 Cảm biến khay hợp kim quý
Chịu nhiệt, chống oxy hóa và chống ăn mòn.

3 Tách nguồn và tản nhiệt
Giảm tác động của nhiệt và rung lên hệ cân vi lượng.

4 Lò cách ly
Hạn chế ảnh hưởng nhiệt lên chassis và cân nhiệt vi
lượng.

5 Cách nhiệt kép
Cải thiện độ tuyến tính của lò.

6 Tự động nâng/hạ
Hỗ trợ làm nguội nhanh; có cổng xả để ghép nối với IR
và các kỹ thuật khác.
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DZ-TGA201

DZ-TGA201 - Điều khiển, phần mềm và ghép nối

1 Bộ xử lý ARM
Lấy mẫu và xử lý dữ liệu tốc độ cao.

2 Thu nhận 4 kênh AD
Thu nhận tín hiệu TG và nhiệt độ T.

3 Điều khiển PID
Gia nhiệt nhiều giai đoạn và giữ nhiệt ổn định.

4 USB hai chiều
Cho phép điều khiển từ phần mềm máy tính.

5 Màn hình cảm ứng 7 inch
Màu 24 bit, cho phép hiệu chuẩn TG trực tiếp trên màn
hình.

Phân tích phần mềm: % mất khối lượng TG, tốc độ mất
khối lượng DTG, các mốc nhiệt độ mất khối lượng (ví
dụ 1%), khối lượng dư và nhiệt độ phân hủy.

Khí và MFC: 3 kênh khí tích hợp; hỗ trợ N₂, O₂, không
khí, CO₂, Ar... MFC điều khiển theo chương trình trong
dải 0,1-300 mL/phút (có thể mở rộng).

Khả năng mở rộng: tài liệu nhà sản xuất nêu khả năng
ghép nối với phổ hồng ngoại, sắc ký khí và khối phổ để
phân tích khí thoát.
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DZ-TGA201

DZ-TGA201 - Thông số kỹ thuật

Thông số Giá trị / mô tả

Dải nhiệt độ RT-1250 °C

Độ chính xác nhiệt độ ±0,05 °C

Tốc độ gia nhiệt 0,1-100 °C/phút

Làm lạnh Nước + không khí; 1000 °C -> 100 °C <=20 phút

Chế độ quét Gia nhiệt, làm nguội, giữ nhiệt

Độ chính xác hệ cân 1 µg

Độ phân giải hệ cân 0,1 µg

Dải đo hệ cân 0,001 mg đến 5 g; có thể mở rộng đến 50 g

Chân không Tùy chọn hệ chân không, áp suất có thể đạt 2,5 x 10-2 Pa

Cảm biến Loại K

Vật liệu dây gia nhiệt Nickel-chromium

Điều khiển khí 3 kênh khí tích hợp; N₂, O₂, không khí, CO₂, Ar...

Lưu lượng khí MFC 0,1-300 mL/phút, điều khiển lưu lượng theo chương trình

Giao tiếp USB, RS232, RS485; tùy chọn truyền không dây

Tần số thu nhận dữ liệu 1-30 Hz, có thể tùy chỉnh

Điện áp / công suất AC 220 V / 50 Hz hoặc tùy chỉnh; <=1000 W

Kích thước 555 x 520 x 535 mm

Tùy chọn cấu trúc lò: tài liệu nêu khả năng đưa các khí phản ứng như hơi nước và CO₂ vào hệ để thực hiện các phép hấp phụ, oxy
hóa - khử và các phép thử liên quan.
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ỨNG DỤNG

DZ-TGA201 - Ví dụ phân tích calcium oxalate

Phân tích dữ liệu trong brochure: calcium oxalate có ba giai đoạn mất khối lượng rõ rệt trong khoảng RT-1000 °C.
Giai đoạn 1 liên quan mất nước; giai đoạn 2 là quá trình phân hủy calcium oxalate thành calcium carbonate; giai
đoạn 3 là phân hủy calcium carbonate thành calcium oxide.

RT-300 °C

Mất 12,31%
Mất phân tử nước

350-550 °C

Mất 19,14%
Phân hủy tạo CaCO₃

600-850 °C

Mất 30,74%
Phân hủy CaCO₃ tạo CaO
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ỨNG DỤNG

DZ-TGA201 - Cao su và phân tích khí thoát

Ví dụ cao su theo brochure: phép TGA cho phép tách các giai đoạn mất khối lượng của cao su. Tài liệu viện dẫn
ISO 9924-1:2016 và mô tả giai đoạn bay hơi ban đầu, giai đoạn cracking của phần hữu cơ, sau đó cấp oxy ở
550-650 °C để đốt carbon black.

19,14%
Mất khối lượng giai đoạn đầu tới 316,7
°C

71,62%
Hàm lượng phần hữu cơ mất khối lượng
tới 550,10 °C

21,95%
Hàm lượng carbon black được nêu trong
ví dụ brochure

Ghép nối TGA-FTIR: brochure minh họa cấu hình ghép
TGA với FTIR. TGA theo dõi biến thiên khối lượng, trong
khi kỹ thuật ghép nối có thể hỗ trợ nhận diện thành
phần khí sinh ra trong quá trình gia nhiệt.
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DZ-TGA201

DZ-TGA201 - Tiêu chuẩn và tài liệu ứng dụng

Brochure DZ-TGA201 liệt kê các tiêu chuẩn sau. Danh mục được giữ theo tài liệu nhà sản xuất; người sử dụng cần
kiểm tra phiên bản hiệu lực và tính phù hợp trước khi đưa vào phạm vi thử nghiệm.

Tiêu chuẩn được brochure liệt kê

ASTM D3386 ASTM D696

ASTM E831-2019 ASTM E831-06

ASTM E831-2014 DIN 51045-3-2009

GB/T 33047.3-2021 GB/T 4498.2-2017

GB/T 32868-2016 GB/T 31984-2015

GB/T 14837.2-2014 GB/T 29189-2012

Một số hình ảnh bài báo / ứng dụng được brochure nhà sản xuất trích dẫn
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TỔNG KẾT

Tổng hợp cấu hình và thông tin NATEL

Hai model có cùng dải nhiệt độ đến 1250 °C và cùng hỗ trợ chương trình gia nhiệt, làm nguội và giữ nhiệt. Các
điểm khác biệt chính nằm ở hệ cân, điều khiển khí, tùy chọn chân không, cơ cấu lò và khả năng ghép nối.

Nhu cầu kỹ thuật Cấu hình được thể hiện trong brochure

TGA cơ bản, 2 kênh khí, lưu lượng kế phao DZ-TGA101

Độ chính xác nhiệt độ ±0,05 °C và hệ cân 1 µg DZ-TGA201

MFC 3 kênh tích hợp, điều khiển theo chương trình DZ-TGA201

Tùy chọn chân không đến 2,5 x 10-2 Pa DZ-TGA201

Mở rộng ghép nối IR / GC / MS DZ-TGA201

Cổng xả thuận tiện cho mở rộng IR DZ-TGA101 và DZ-TGA201 đều có định hướng mở
rộng theo tài liệu hãng

NATEL VIỆT NAM
Thiết bị & giải pháp phòng thí nghiệm

www.natel.com.vn
Tài liệu này được NATEL biên dịch và trình bày lại từ hai brochure kỹ thuật DZ-TGA101 và DZ-TGA201 của Nanjing Dazhan
Testing Instrument Co., Ltd. Thông số và tiêu chuẩn trong brochure nên được đối chiếu lại với cấu hình chào hàng chính
thức trước khi đặt mua hoặc đưa vào hồ sơ phương pháp.

Nhà sản xuất: Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd.
Brochure hãng nêu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị phân
tích nhiệt, với các dòng DSC, DTA, TGA, thiết bị xác định carbon black và
thiết bị đo dẫn nhiệt.
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